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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Văn Bé Hai 

2. Ông Trần Văn Thơi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Kim Huyền – Thư ký Tòa án của Tòa án 

nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Tâm – Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tam Bình 

xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự 

 
thụ lý số: 86/2024/TLST - HS ngày 05 

tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 105/2024/QĐXXST - 

HS ngày 09 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:  

Nguyễn Hoài P, sinh năm 2000 tại tỉnh Kiên Giang; nơi thường trú: ấp M, 

xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nơi tạm trú: ấp T, xã H, huyện L, tỉnh Vĩnh 

Long; nơi ở hiện tại: ấp P, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: Làm 

thuê; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hoài T và bà Nguyễn Hồng M.  

Tiền sự: Không. 

Tiền án: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 03/4/2024 đến nay và có mặt tại phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1/ Anh Lê Chí Đ, sinh năm 2005; nơi cư trú: ấp P, xã T, huyện L, tỉnh 

Vĩnh Long (vắng mặt). 

2/ Chị Nguyễn Phương L, sinh năm 2002; nơi cư trú: ấp L, xã L, huyện L, 

tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt).  

3/ Bà Nguyễn Hồng M, sinh năm 1982; nơi thường trú: ấp M, xã V, huyện 
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G, tỉnh Kiên Giang; tạm trú: ấp P, xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long (có mặt). 

- Người làm chứng:  

1/ Chị Phạm Thị Thúy H, sinh năm 2001; nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, 

tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 

2/ Bà Trần Thị V, sinh năm 1975; nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, tỉnh 

Vĩnh Long (vắng mặt). 

3/ Ông Châu Văn T1, sinh năm 1966; nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện T, 

tỉnh Vĩnh Long (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 27/3/2024 P cất giấu khẩu súng nhãn hiệu 

SMITH & WESSON ZP5, có mã số XYL230317472 trong túi áo khoác kêu Lê 

Chí Đ chở P đến nhà đám cưới bà con của Phạm Thị Thúy H (bạn gái P). P điện 

thoại cho H ra trước lộ nói chuyện, còn Đ chạy xe về nhà của Đ. Trong lúc nói 

chuyện P và H có cãi nhau. Trong lúc nóng giận P lấy khẩu súng ra chĩa vào 

người của H để đe dọa H. Lúc đó H nói “mày giỏi mày bắn tao đi”. Sau đó, P 

cất súng vào trong túi áo khoác rồi đi về nhà của H. Đến sáng hôm sau P mang 

khẩu súng về cất giấu dưới nệm trong phòng trọ của P. 

Khoảng 17 giờ, ngày 29/3/2024 P mang theo khẩu súng để trong túi áo 

khoác chạy xe mô tô đến nhà của H thì xảy ra cự cãi với H. Trong lúc cự cãi P 

lấy súng ra chĩa vào người của H để đe dọa bắn H. Lúc đó bà Trần Thị V (mẹ 

của H) chạy lại gạt tay cầm súng của P sang một bên. Huỳnh còn đứng đó cãi lại 

P. Khoảng 05 phút sau thì H đi ra ngoài trước lộ. Lúc đó, ông Châu Văn T1 (cậu 

ruột của H) vừa đi làm vườn về thì nghe H nói là P cầm súng dọa bắn H. Ông T1 

kêu H chạy ra sau nhà trốn đi và H đến Công an trình báo. Khoảng 15 phút sau P 

nghe có Công an đến trước cửa nhà bà V. P lấy khẩu súng cất giấu dưới nệm 

trên giường ngủ của bà V, Công an vào kiểm tra phát hiện thu giữ khẩu súng. 

Tang vật thu giữ gồm:  

- 01 (Một) khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen, nhãn hiệu SMITH & 

WESSON ZP5, có mã số XYL230317472. 

- 06 (Sáu) viên đạn bằng kim loại dạng trụ tròn, đều có đầu đạn bằng kim 

loại màu đen, mỗi viên dài 2,5 cm, đường kín 0,5 cm. Trong đó 02 viên đạn màu 

bạc ký hiệu SB, 02 viên đạn màu vàng ký hiệu SB và 02 viên đạn màu vàng ký 

hiệu C. 

- 01 (Một) điện thoại di động màu xanh nhãn hiệu Iphone 12 ProMax cảm 

ứng phía trước, mặt sau bị vỡ. 

- 01 (Một) áo khoác tay dài màu xám hiệu NIKE đã qua sử dụng. 

- 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter màu vàng đen, 
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không có biển số đã qua sử dụng, số khung RLCE5P10DY4767, số máy 

55P1244790.  

Ngày 31/03/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T chuyển 

nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân 

dụng” đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh V thụ lý theo thẩm quyền. 

Căn cứ Kết luận giám định số 2196/KL-KTHS ngày 01/4/2024 của Phân 

viện khoa học hình sự Bộ C tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

1. Khẩu súng gửi giám định là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như 

vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng ngắn ổ quay chế tạo 

thủ công bắn đạn cỡ (5,6x15,5)mm; cơ chế hoạt động: giương búa đập, bóp cò, 

kim hỏa tác động vào đít viên đạn làm viên đạn phát nổ, đẩy đầu đạn ra khỏi 

nòng súng. Hiện tại khẩu súng này còn bắn được.  

2. 06 (Sáu) viên đạn gửi giám định là vũ khí thể thao, thuộc loại đạn cỡ 

(5,6x15,5) mm, sử dụng cho khẩu súng nêu trên; không phải là vũ khí quân 

dụng. Sáu viên đạn này còn sử dụng để bắn được. 

3. Sử dụng khẩu súng nêu trên bắn với đạn cỡ (5,6x15,5)mm trúng cơ thể 

người có thể gây thương tích hoặc tử vong. 

         Kèm theo kết luận giám định: (không) 

H1 lại đối tượng giám định: 

- 01 (Một) khẩu súng ngắn ổ quay màu đen, nhãn hiệu SMITH & 

WESSON ZP5, số XYL230317472. 

- 06 (Sáu) viên đạn đã dùng để bắn thực nghiệm, không hoàn trả. (BL 25)  

Quá trình điều tra Nguyễn Hoài P khai nhận được Nguyễn Phương L cho 

số điện thoại để P liên lạc mua súng với giá 4.000.000 đồng của hai người thanh 

niên không rõ họ tên địa chỉ. 

Xét thấy hành vi của Nguyễn Hoài P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng 

trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật 

Hình sự nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh V ra quyết định khởi tố vụ 

án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn 

Hoài P về tội danh, điều khoản nêu trên. 

Riêng đối với hành vi bị cáo Nguyễn Hoài P dùng súng chĩa vào người 

của Phạm Thị Thúy H không đủ yếu tố cấu thành tội đe dọa giết người nên Cơ 

quan điều tra không xem xét xử lý. 

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh V yêu cầu tập đoàn C1 lịch sử 

cuộc gọi thì xác định vào đêm 27/3/2024 bị cáo P có điện thoại cho số thuê bao 

0799.929.020 của chủ thuê bao Nguyễn Minh L1 để giao dịch mua súng. Hiện 

tại L1 đã bỏ địa phương đi đâu không xác định được địa chỉ, Cơ quan An ninh 

điều tra tiếp tục xác minh và xử lý sau. 

Tang vật thu giữ gồm có: 
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Trong quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện T thu 

giữ các vật chứng như đã nêu trên. 

Xử lý vật chứng:  

Ngày 22/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh V đã chuyển đến 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh V chờ xử lý: 01 khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen, nhãn 

hiệu SMITH & WESSON ZP5, có mã số XYL230317472.  

Ngày 12/8/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh V đã trả lại cho 

bà Nguyễn Hồng M: 01 (Một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe Exciter màu 

vàng đen, không có biển số đã qua sử dụng, số khung RLCE5P10DY4767, số 

máy 55P1244790 do bà M không biết việc bị cáo P sử dụng phương tiện xe mô 

tô trên để thực hiện hành vi phạm tội.  

Tại Cáo trạng số: 87/CT-VKSTB ngày 04/9/2024 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tam Bình đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoài P về tội “Tàng trữ, sử dụng 

trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 của Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Hoài P thừa nhận cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình truy tố bị cáo là đúng hành vi, không 

oan. 

Đối với Lê Chí Đ không biết P có mang theo súng nên Cơ quan An ninh 

điều tra Công an tỉnh V không đề cặp xử lý. 

Đối với Nguyễn Phương L không có cơ sở chứng minh L có liên quan đến 

hành vi tàng trữ, sử dụng súng của P nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh 

V không đề cặp xử lý. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố giữ nguyên quyết định truy tố đối 

với bị cáo Nguyễn Hoài P về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân 

dụng”. Sau khi phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội 

của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự áp dụng cho bị cáo, Kiểm sát viên đề nghị:   

Về trách nhiệm hình sự: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài P phạm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ 

khí quân dụng” 

Áp dụng khoản 1 Điều 304; Điều 38; điểm h, s khoản 1 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài P mức án 

từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng đến 03 (Ba) năm tù. 

Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy vật chứng: 01 (Một) áo khoác dài tay màu xám hiệu 

NIKE, đã qua sử dụng. 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (Một) điện thoại di động màu xanh 

nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng, màn hình cảm ứng phía trước, mặt sau đã bị 
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vỡ (bể); tên kiểu máy: Iphone 12 Pro Max, số sê-ri: G6TDTGUL0D42; số IMEI: 

353730391477812. 

Giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh V tiếp tục quản lý 01 (Một) khẩu súng 

ngắn ổ xoay màu đen, nhãn hiệu SMITH & WESSON ZP5, có mã số 

XYL230317472 theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, vật chứng ngày 

22/7/2024. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan An 

ninh điều tra Công an tỉnh V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Bình, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án:  

[2.1] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

người làm chứng, biên bản hỏi cung bị can, biên bản bắt người phạm tội quả 

tang cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công 

khai tại phiên tòa thể hiện: Vào ngày 27/3/2024 Nguyễn Hoài P sử dụng điện 

thoại di động đặt mua 01 khẩu súng ngắn ổ xoay màu đen, nhãn hiệu SMITH & 

WESSON ZP5, có mã số XYL230317472 và 06 (Sáu) viên đạn bằng kim loại 

dạng trụ tròn, đều có đầu đạn bằng kim loại màu đen, mỗi viên dài 2,5 cm, 

đường kín 0,5 cm. P đem khẩu súng và các viên đạn về nhà trọ cất giấu. 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 27/3/2024 tại ấp A, xã B, huyện T, tỉnh Vĩnh 

Long, Nguyễn Hoài P có hành vi dùng khẩu súng chĩa vào người của Phạm Thị 

Thúy H để đe dọa H. 

Khoảng 17 giờ, ngày 29/3/2024 P tiếp tục mang theo khẩu súng để trong 

túi áo khoác chạy xe mô tô đến nhà của H thì xảy ra cự cãi với H. Trong lúc cự 

cãi P lấy súng ra chĩa vào người của H để đe dọa bắn H. Sau đó Công an vào 

kiểm tra phát hiện thu giữ khẩu súng. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Hoài P đã phạm vào tội “Tàng trữ, sử dụng 

trái phép vũ khí quân dụng” được quy định tại khoản 1 Điều 304 của Bộ luật 

Hình sự như truy tố của Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng quy định 

của pháp luật và có căn cứ. 
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[2.2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, đã xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về quản lý 

vũ khí quân dụng, đe dọa đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa 

phương.  

Vì vậy, cần xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc tương xứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành 

người công dân tốt, có ích cho xã hội và ngăn chặn những trường hợp tương tự 

có thể xảy ra. 

[2.3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:  

[2.3.1] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Hoài P phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g 

khoản 1 Điều 52  Bộ luật Hình sự.  

[2.3.2] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

 [2.4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình 

sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị: 01 (Một) áo khoác dài tay 

màu xám hiệu NIKE, đã qua sử dụng. 

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước phương tiện phạm tội: 01 (Một) điện 

thoại di động màu xanh nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng, màn hình cảm ứng 

phía trước, mặt sau đã bị vỡ (bể); tên kiểu máy: Iphone 12 Pro Max, số sê-ri: 

G6TDTGUL0D42; số IMEI: 353730391477812. 

- Giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh V tiếp tục quản lý 01 (Một) khẩu 

súng ngắn ổ xoay màu đen, nhãn hiệu SMITH & WESSON ZP5, có mã số 

XYL230317472 theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, vật chứng ngày 

22/7/2024. 

[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Nguyễn Hoài P phải nộp tiền 

án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 304; Điều 38; điểm h, s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; 

1.1 Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoài P phạm tội “Tàng trữ, sử 

dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

1.2 Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài P 03 (Ba) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 03/4/2024. 
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2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- Tịch thu tiêu hủy vật chứng không có giá trị: 01 (Một) áo khoác dài tay 

màu xám hiệu NIKE, đã qua sử dụng. 

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước phương tiện phạm tội: 01 (Một) điện 

thoại di động màu xanh nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng, màn hình cảm ứng 

phía trước, mặt sau đã bị vỡ (bể); tên kiểu máy: Iphone 12 Pro Max, số sê-ri: 

G6TDTGUL0D42; số IMEI: 353730391477812. 

Hiện vật chứng đang quản lý tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam 

Bình theo biên bản giao nhận vật chứng vụ án, tài sản ngày 05/9/2024. 

- Giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh V tiếp tục quản lý 01 (Một) khẩu 

súng ngắn ổ xoay màu đen, nhãn hiệu SMITH & WESSON ZP5, có mã số 

XYL230317472 theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, vật chứng ngày 

22/7/2024. 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Hoài 

P phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến 

vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười 

lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Vĩnh Long; 
- VKSND tỉnh Vĩnh Long; 
- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long; 
- Phòng hồ sơ – Công an tỉnh Vĩnh Long 
- VKSND huyện Tam Bình; 
- Chi cục THADS huyện Tam Bình; 
- CQĐT Công an huyện Tam Bình; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Long; 
- Bị cáo; 
- Những người tham gia tố tụng khác; 
- UBND xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, 

tỉnh Kiên Giang; 
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(   k ) 

 

 

 

Trần Thanh Thảo 

 


